
1 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

1.1. Khái niệm: 

      1.1.1. Khái niệm thuế GTGT: 

           “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 

phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”(điều 2 luật thuế GTGT, 

2008) 

      1.1.2. Đặc điểm của thuế GTGT: 

❖ Căn cứ cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính 

- Thuế GTGT là loại thuế gián thu 

- Là thuế đánh nhiều giai đoạn nhưng không trùng lập 

- Có tính trung lập cao 

- Là thuế lũy thoái so với thu nhập 

- Người tiêu dùng cuối cùng là người chịu thuế 

“Tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ; đây là đặc điểm để 

phân biệt thuế GTGT với những loại thuế gián thu khác. Thuế GTGT gia tăng được 

tính từ quá trình sản xuất đến quá trình lưu thông hàng hóa và quá trình tiêu dùng. 

Việc đánh thuế chỉ trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị 

hàng hóa và dịch vụ.” 

      1.1.3. Vai trò của thuế GTGT: 

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính có đề cập: “thuế GTGT đóng vai trò tạo 

nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, điều tiết các hoạt động kinh tế, hỗ trợ cho 

sự phát triển của đất nước”. Vai trò của thuế GTGT phải kể đến như sau: 

a) Trong lưu thông hàng hóa 

“Kiểm soát giá cả sản phẩm/ dịch vụ, đảm bảo giá bán trên thị trường được tính 

toán kỹ lưỡng, hợp lý, không trục lợi thêm các khoản không cần thiết 

Hạn chế tình trạng thuế chồng thuế bằng cơ chế trừ lại các khoản thuế đã nộp ở 

các giai đoạn trước. Việc này giúp tránh tình trạng các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

phải trả thuế nhiều lần trên cùng một sản phẩm/ dịch vụ, làm lãng phí tài nguyên, tăng 

giá thành một cách không hợp lý 
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Giúp ổn định giá cả, cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu để tính toán, lập kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh với giá thành hợp lý. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi 

để doanh nghiệp tham gia vào quá trình lưu thông hàng hóa, thúc đẩy xuất nhập khẩu” 

b) Trong quản lý kinh tế Nhà nước 

“Thuế GTGT đóng góp một khoản lớn và ổn định vào ngân sách Nhà nước, 

đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội. Việc quản lý thu thuế GTGT cũng 

nhanh chóng hơn nhiều so với các loại thuế khác. Bởi Nhà nước không cần phải qua 

bước đánh giá tính hợp lệ của chi phí 

Góp phần ngăn chặn tình trạng thất thu thuế, thúc đẩy tinh thần tự giác, nghĩa 

vụ nộp thuế của doanh nghiệp và những người lao động 

Bảo vệ ngành sản xuất, kinh doanh trong nước nhờ việc giảm thiểu sự cạnh 

tranh không lành mạnh của các mặt hàng nhập khẩu 

Thuế GTGT đóng một vai trò cần thiết để cải thiện hoạt động hạch toán kế 

toán, thúc đẩy quá trình mua bán kèm hóa đơn, chứng từ hợp lệ” 

1.2. Luật, nghị định, chuẩn mực, thông tư:  

      1.2.1. Đối tượng nộp thuế GTGT: 

“Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập 

khẩu)”.(điều 4 luật thuế GTGT, 2008) 

      1.2.2. Đối tượng chịu thuế GTGT: 

“Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh 

doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá 

nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại điều 5 của 

luật này” (điều 3 luật thuế GTGT, 2008)  

       1.2.3. Căn cứ tính thuế GTGT: 

❖ Căn cứ vào Điều 6 luật thuế GTGT, 2008 quy định như sau: 

“Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. Theo đó, công 

thức tính thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện như sau: 

Thuế giá trị gia tăng = giá tính thuế giá trị gia tăng x thuế suất thuế giá trị gia tăng” 

       a) Giá tính thuế GTGT: 
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❖ Căn cứ điều 7 luật thuế GTGT, 2008 giá tính thuế được quy định như sau: 

                          Giá thanh toán 

“Giá chưa có thuế giá trị gia tăng = 

      1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%) 

 

Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này bao  

gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp 

thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao 

dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế” 

      b) Thuế suất thuế GTGT: 

• Mức thuế suất 10% 

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ thông thường như: Dầu 

mỏ, khí đốt, quặng; điện thương phẩm; xây dựng lắp đặt; sản phẩm điện tử; sản phẩm 

hóa chất; sợi vải sản phẩm may mặc, thêu ren; giấy; sữa, bánh kẹo, nước giải khát; sản 

phẩm gốm sứ thủy tinh; dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác; khách 

sạn, dịch vụ, ăn uống....” (điều 8 luật thuế GTGT,2008) 

      1.2.4. Phương pháp tính thuế: 

 Căn cứ điều 9 luật thuế GTGT, 2008 có 2 phương pháp tính thuế 

a) Phương pháp khấu trừ thuế: 

- “Đối tượng áp dụng: là các đơn vị, tổ chức kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế (ngoại 

trừ các đói tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên thuế GTGT) 

-Công thức tính thuế GTGT phải nộp : 

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Trong đó: *Thuế GTGT đầu ra: bằng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ ghi trên  

hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ 

*Thuế GTGT đầu vào = Số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua              

hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế” 

b) Phương pháp trực tiếp trên GTGT: 

- “Đối tượng áp dụng:Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các điều kiện về 

kế toán, hóa đơn, chứng từ để tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; Các cá nhân 

sản xuất kinh doanh là người Việt Nam, các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại 
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Việt Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Các cơ sở kinh doanh vàng 

bạc, đá quý, ngoại tệ 

-Công thức tính thuế GTGT phải nộp: 

Thuế GTGT phải nộp = Giá tính thuế x Thuế suất 

 Trong đó: Giá tính thuế = Giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ” 

      1.2.5. Hoàn thuế GTGT: 

Căn cứ Điều 13 Luật Thuế GTGT 2008 “một số khoản được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật Thuế GTGT sửa đổi 2013 được hướng dẫn chi tiết bởi khoản 3 Điều 1 Thông 

tư 130/2016/TT-BTC, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT gồm: 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số 

thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai 

theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ 

vào kỳ tiếp theo. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát 

sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc 

trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn 

thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì cơ 

quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng 

ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát 

triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu 

tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu 

tư theo từng năm, trừ trường hợp cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà 

được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư 

sang kỳ tiếp theo. 

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng 

cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT” 

1.3. Tài khoản kế toán: 

Căn cứ Thông tư 133 năm 2016 của Bộ Tài Chính để hạch toán thuế GTGT 

công ty sử dụng TK 133 và TK 3331. 

- TK 133 : Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 

TK 1331 : Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hàng hoá, dịch vụ 
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-TK 3331 : Thuế giá trị gia tăng 

TK 33311 : Thuế giá trị gia tăng đầu ra 

Kế toán thuế GTGT được phản ánh trên tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” và 

tài khoản 3331 “Thuế GTGT phải nộp” kết cấu của 2 tài khoản này như sau: 

a.  Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ: 

-  Nội dung : Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, 

đã khấu trừ và còn được khấu trừ 

TK 133 

SDĐK : số thuế GTGT   

đầu vào được khấu trừ   

của kì trước  
 

Phát sinh tăng : số thuế     Phát sinh giảm : số thuế GTGT  

 GTGTđầu vào được đầu vào    được khấu trừ giảm trong kì  

khấu trừ trong kì      - Khấu trừ Thuế GTGT  

- Hoàn thuế GTGT  

- Phân bổ thuế GTGT 

 

SDCK: - Số thuế GTGT còn  

được khấu trừ đến cuối kì  

- Số thuế GTGT được hoàn lại 

 nhưng chưa  

được hoàn trả 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ chữ T thuế GTGT được khấu trừ (thông tư 133) 

b. Tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Nội dung: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT của hàng nhập 

khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp. 
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TK 3331 

  

SDĐK: Số thuế GTGT  

phải  nộp của kì trước  

 

Phát sinh giảm: Số thuế GTGT    Phát sinh tăng : Số thuế GTGT   

-Thuế GTGT được miễn giảm    phải nộp tăng trong kỳ 

- Số thuế GTGT đã nộp vào 

 NSNN  

 

SDCK: Số thuế GTGT đã nộp    SDCK: Số thuế GTGT còn 

thừa vào NSNN     phải nộp đến cuối kỳ 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ chữ T thuế GTGT phải nộp cho nhà nước (thông tư 133) 

➢ TK 3331 có 2 TK cấp III: 

- TK 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng hóa, dịch vụ 

- TK 33312 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng nhập khẩu 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐÔNG NHÂN PHÁT 

 

2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát : 

2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát 

- Công ty TNHH thương mại vận tải Đông Nhân Phát thành lập vào tháng 9 năm 2018 

- Tên quốc tế: DONG NHAN PHAT TRANSPORT TRADING COMPANY 

LIMITED 

- Tên viết tắc: DONG NHAN PHAT TRANSPORT TRADING CO.,LTD 

- Địa chỉ: 60/20 Hà Thị Khiêm, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 

- Mã số thuế: 0315269318 

- Ngày thành lập: 13/09/2018 

- Người đại diện: Lê Thị Thúy Vinh 

- Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát: 

 + Vận tải hàng hóa, hành khách  

 + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

 + Bốc xếp hàng hóa 

 + Cho thuê xe có động cơ 

➢ Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty: 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông nhân Phát  

(tác giả thu thập) 
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2.1.2Tổ chức hệ thống kế toán: 

➢ Sơ đồ tổ chức phòng  kế toán: 

 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức phòng Kế toán công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát 

 (tác giả thu thập) 

➢ Công việc và nhiệm vụ của từng chức danh tại phòng kế toán: 

Kế toán trưởng: Chị Nguyễn Thị Ngân 

Trưởng phòng kế toán có vai trò quan trọng khi đưa ra những định hướng và quyết 

định tài chính cho doanh nghiệp, chịu trách nhiệm với những quyết định về việc sử 

dụng, chi tiêu, hình thành các quỹ tiền tệ, quản lý hợp lý và hiệu quả các vấn đề liên 

quan đến tài chính 

Kế toán bán hàng : Chị Võ Trà Mi 

Đảm nhiệm các công việc liên quan đến quản lý hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng; bao 

gồm việc ghi nhận hóa đơn, ghi chép sổ doanh thu, chi phí, lập báo cáo về hoạt động 

mua, bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. 

Kế toán công nợ: Chị Nguyễn Thị Mai 

Kế toán công nợ có trách nhiệm đối với các khoản nợ phải trả, nợ phải thu của doanh 

nghiệp. Bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc đẩm bảo tình hình tài chính của 

doanh nghiệp  

Kế toán lương: Chị Trần An Nhiên 

Kế toán lương có vai trò tính toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, các chế độ 

bảo hiểm. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, công việc này đòi hỏi sự cẩn thận 

Kế toán thuế: Chị Nguyễn Thị Ngọc Tú 

Có trách nhiệm kiểm tra và lưu trữ hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn và tờ khai thuế 

GTGT. Đồng thời, bộ phận này cũng cần đảm bảo các vấn đề khác về thuế của doanh 

nghiệp 

Kế toán trưởng 

Kế 

toán 

bán 

hàng 

Kế 

toán 

thuế 

Thủ 

quỹ 

 

Kế 

toán 

Lương 

Kế 

toán 

công 

nợ 
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Thủ quỹ: Chị Phan Kim Nguyên 

Thủ quỹ quản lý tình hình thu chi và quản lý tiền mặt của công ty. Căn cứ vào các 

chứng từ hợp pháp, hợp lệ để  xuất, nhập quỹ và ghi chép sổ quỹ, hàng ngày phải lập 

báo cáo thu chi tồn qũy cho trưởng phòng kế toán. 

2.2. Đặc điểm và chính sách kế toán: 

- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát áp dụng chế độ kế toán theo 

Thông tư 133 năm 2016 của Bộ Tài Chính ban hành 

- Công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung 

- Các loại sổ kế toán chủ yếu: 

+ Sổ Nhật ký chung (mẫu S03b-DNN) 

+ Sổ Cái (mẫu S03b-DNN) 

+ Sổ chi tiết (mẫu S19-DNN) 

- Kỳ kế toán: 1 năm dương lịch, tính từ đầu ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hằng năm 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: tiền Việt Nam đồng (VND) 

- Phương pháp hạch toán: công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên 

- Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ thuế 

- Xử lý dữ liệu kế toán bằng ứng dụng excel  

Chính. Hệ thống báo cáo tài chính theo quyết định này bao gồm: 

 + Bảng cân đối kế toán (mẫu số B-01/DNN) 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh (mẫu số B-02/DNN) 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B-03/DNN) 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B-09/DNN). 

2.3. Thực tế công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương mại Vận tải 

Đông Nhân Phát: 

Công việc kế toán thuế GTGT:  

- Lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào/ bán ra 

- Kiểm tra đối chứng giữa bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào/ bán ra và sổ chi tiết 

1331/33311 

- Lập tờ khai thuế GTGT 

- Trình bày các số liệu với cơ quan thuế 
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Yêu cầu của công việc kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương mại 

Vận tải Đông Nhân Phát: 

-  Kiến thức chuyên môn về kế toán:  Nhân viên kế toán thuế cần nắm vững các kiến 

thức môn, quy trình kế toán thuế, nguyên tắc kế toán, phương pháp hoạch toán đồng 

thời cần có các kiến thức của pháp luật quy định về kế toán 

-  Thành thạo phần mềm excel:  Với sự tiện dụng và dễ dàng lưu trữ của excel các 

công ty có quy mô nhỏ thường dùng excel thay cho việc làm bằng tay. Nhân viên kế 

toán cần hiểu rõ và sử dụng thành thạo excel để thực hiện công việc một cách chính 

xác và hiệu quả 

-  Tính trung thực và cẩn thận:  Đối với bất kì công việc nào cũng cần tính trung thực 

và cẩn thận. Đặc biệt là nhân viên kế toán, cần phải có trách nhiệm cao, tính chính xác, 

tính minh bạch trong các số liệu 

-  Đạo đức nghề nghiệp:  Nhân viên kế toán cần có đạo đức nghề nghiệp cao, tuân thủ 

các quy định của pháp luật, có trách nhiệm với công việc, không lợi dụng chức vụ của 

mình để làm những điều sai trái 

-  Trình độ:  Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,.... 

Có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác liên 

quan đến thuế. 

-  Kinh nghiệm:  Yêu cầu ứng viên đã có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương. 

-  Kỹ năng:  Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm khai báo thuế thuế; kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm 

 2.3.1. Trình tự tiến hành kê khai nộp thuế GTGT tại công ty TNHH 

Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát: 

❖ Lưu đồ quy trình kê khai nộp thuế GTGT tại công ty TNHH Thương 

mại Vận tải Đông Nhân Phát 
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KẾ TOÁN THUẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

hằng ngày  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuối quý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu đồ 2.1: Quy trình kê khai nộp thuế GTGT tại công ty TNHH Thương mại Vận tải 

Đông Nhân Phát (tác giả quan sát) 

Kế toán bán hàng 

-Kiểm tra tính chính xác giữ bảng 

kê hóa đơn, sổ cái 1331, 33311 và 

tờ khai thuế GTGT 

-Ký duyệt tờ khai và chuyển cho cơ 

quan thuế 

 

 

Cơ quan thuế 

Hóa đơn GTGT 

(bán ra) 

Hóa đơn GTGT 

(mua vào) 

-Tra cứu, kiểm tra tính 

chính xác, hợp pháp 

 

 

 

-Lập bảng kê hóa đơn 

-Trích xuất sổ chi tiết 

 

Bảng kê 

hóa đơn 
Sổ chi tiết 

1331, 

33311 

Kiểm tra đối chứng 

Kết chuyển thuế GTGT 

Lập tờ khai thuế GTGT 

 

D 

Cơ sở 

dữ 

liệu 

Cơ sở 

dữ liệu 

D 

Cơ sở 

dữ liệu 

Hóa đơn 

GTGT (bán ra) 

Hóa đơn GTGT 

(mua vào) 

excel 

Sổ chi tiết 

1331, 

33311 

Bảng kê 

hóa đơn 
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❖ Diễn giải lưu đồ: 

Bước 1: Hằng ngày kế toán thuế nhận hóa đơn GTGT (bán ra, mua vào) từ kế toán 

mua, bán; tra cứu trên trang hóa đơn điện tử để kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của 

hóa đơn GTGT; lưu hóa đơn GTGT theo ngày 

Bước 2: Cuối quý kế toán thuế dựa vào hóa đơn GTGT đã kiểm tra lập bảng kê hóa 

đơn chứng từ hàng hóa mua vào/ bán ra trên excel và trích xuất sổ chi tiết 1331/3331 

Bước 3: Kế toán thuế kiểm tra tính chính xác giữ bảng kê và sổ chi tiết 1331/33311; 

Kết chuyển thuế GTGT; Căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 1331/33311 

lập tờ khai thuế GTGT trên hệ thống HTKK; lưu bảng kê và sổ cái và tờ khai thuế 

GTGT theo ngày 

Bước 4: Kế toán trưởng căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 1331/33311 

kiểm tra lại và ký duyệt tờ khai thuế GTGT trên hệ thống HTKK; chuyển tờ khai thuế 

GTGT đã ký duyệt cho cơ quan thuế 

 2.3.2. Minh họa kỳ khai Thuế GTGT quý 1 năm 2023 tại công ty TNHH 

thương mại vận tải Đông Nhân Phát:  

Trong một quý công ty có nhiều hóa đơn GTGT (mua vào,bán ra) mà trên bài báo 

cáo của tác giả không thể trình bày được hết nên dưới đây tác giả sẽ chỉ mô tả lại công 

việc kế toán thuế GTGT của 1 hóa đơn mua vào, 1 hóa đơn bán ra và quy trình lập tờ 

khai thuế GTGT quý 1 năm 2023 như sau: 

➢ Hóa đơn GTGT: Chứng từ mua dịch vụ - Ngày 06/01/2023 Công ty TNHH 

thương mại vận tải Đông Nhân Phát chăm sóc xe tại Công ty TNHH 

WASHPRO AUTO SPA hóa đơn số 1 (xem hình 2.1) với số tiền 2.000.000 

đồng, thuế GTGT 200.000 đồng. Quy trình được thực hiện như sau: 

- Bước 1:  Ngày 06/01/2023 kế toán thuế nhận hóa đơn GTGT số 1 (hình 2.1) từ kế 

toán bán hàng. Kế toán thuế tra cứu hóa đơn trên trang hóa đơn điện tử (hình 2.2) để 

kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn GTGT mua vào gồm: 

 - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;  

- Tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký số điện tử của người bán hàng hóa, dịch vụ;  

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng hóa, dịch vụ 

- Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế 

giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo 
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từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế 

giá trị gia tăng;  

Lưu hóa đơn GTGT theo ngày 
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Hình 2.1: Hóa đơn GTGT số 1 ngày 06/01/2023 (công ty cung cấp) 
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Hình 2.2: Tra cứu hóa đơn GTGT  trên trang hóa đơn điện tử (tác giả thu thập) 

Bước 2: Cuối quý kế toán thuế dựa vào hóa đơn GTGT đã kiểm tra lập bảng kê hóa 

đơn chứng từ hàng hóa mua vào trên excel và trích xuất sổ chi tiết 1331 

 

Hình 2.3: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào quý 1/2023 (công ty cung cấp) 
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Hình 2.4: Sổ chi tiết tài khoản 1331 quý 1 năm 2023 ( công ty cung cấp) 

Bước 3: Kế toán thuế kiểm tra tính chính xác giữ bảng kê và sổ chi tiết 1331; Kết 

chuyển thuế GTGT; Căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 1331 lập tờ khai 

thuế GTGT trên hệ thống HTKK; lưu bảng kê, sổ cái và tờ khai thuế GTGT theo ngày 

Bước 4: Kế toán trưởng căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 1331 kiểm 

tra lại và ký duyệt tờ khai thuế GTGT; chuyển tờ khai thuế GTGT đã ký duyệt cho cơ 

quan thuế 

 

➢ Hóa đơn GTGT: Hóa đơn cung cấp dịch vụ - Ngày 10/03/2023 Công ty 

TNHH thương mại vận tải Đông Nhân Phát vận chuyển hàng hóa cho công 

ty cổ phần vận tải và thương mại Veam hóa đơn GTGT số 10 với số tiền 

761.308.778 đồng, thuế GTGT 76.130.878 đồng. Quy trình được thực hiện 

như sau: 

- Bước 1: Ngày 10/03/2023 kế toán thuế nhận hóa đơn GTGT số 10 (hình 2.5) từ kế 

toán bán hàng. Kế toán thuế tra cứu hóa đơn trên trang hóa đơn điện tử (hình 2.6) để 

kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn GTGT bán ra gồm: 

-  Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;  
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- Tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký số điện tử của người bán hàng hóa dịch vụ; 

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng hóa dịch vụ; 

- Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá 

trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo 

từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có 

thuế giá trị gia tăng;  

Lưu hóa đơn GTGT theo ngày 
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Hình 2.5: Hóa đơn GTGT số 10 ngày 10/03/2023 (công ty cung cấp) 
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Hình 2.6: Tra cứu hóa đơn GTGT  trên trang hóa đơn điện tử (tác giả thu thập) 

Bước 2: Cuối quý kế toán thuế dựa vào hóa đơn GTGT đã kiểm tra lập bảng kê hóa 

đơn chứng từ hàng hóa mua bán ra trên excel và trích xuất sổ chi tiết 3331 

 

Hình 2.7: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra quý 1/2023 (công ty cung cấp) 



20 

 

 

Hình 2.8: Sổ chi tiết tài khoản 33311 quý 1 năm 2023 ( công ty cung cấp) 

Bước 3: Kế toán thuế kiểm tra tính chính xác giữ bảng kê và sổ chi tiết 33311; Kết 

chuyển thuế GTGT; Căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 33311 lập tờ 

khai thuế GTGT trên hệ thống HTKK; lưu bảng kê, sổ cái và tờ khai thuế GTGT theo 

ngày 

Bước 4: Kế toán trưởng căn cứ vào bảng kê hóa đơn GTGT và sổ chi tiết 33311 kiểm 

tra lại và ký duyệt tờ khai thuế GTGT; chuyển tờ khai thuế GTGT đã ký duyệt cho cơ 

quan thuế 

➢ Quy trình lập tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2023 được thực hiện như sau: 

Bước 1: Truy cập vào phần mềm HTKK và nhập mã số thuế của công ty 
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Hình 2.9: Đăng nhập vào phần mềm HTKK và nhập mã số thuế (tác giả thu thập) 

Bước 2: Chọn tờ khai thuế GTGT(01/GTGT)(TT80/2021) 

 

Hình 2.10: Chọn tờ khai thuế GTGT(01/GTGT)(TT80/2021) (tác giả thu thập) 

Bước 3: Kê khai thông tin quản lý thuế, danh mục ngành nghề, kỳ thuế GTGT  

 

Hình 2.11: Chọn tờ khai đầu tiên quý 1 năm 2023(tác giả thu thập) 

Bước 4: Kê khai thuế trên tờ khai thuế 

Bước 5: Chọn ghi lại và kết xuất tờ khai 
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Hình 2.12: Tờ khai thuế giá trị gia tăng  (tác giả thu thập) 

2.3.3. Kết quả của công việc: 

❖ Các loại chứng từ kế toán: 

- Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (xem hình 2.3) 

- Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (xem hình 2.7) 

- Sổ chi tiết 1331 của quý1 năm 2023 (xem hình 2.4) 

- Sổ chi tiết 3331 của quý 1 năm 2023 (xem hình 2.8) 

- Tờ khai thuế GTGT của quý 1 năm 2023 (xem hình 2.10) 

 

Hình 2.13: Sổ nhật ký chung của quý 1 năm 2023 (công ty cung cấp) 

❖ Cách lưu trữ hồ sơ kế toán của công việc: 
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       Hằng ngày kế toán mua-bán sẽ kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ các hợp đồng theo 

từng khách hàng vào mỗi tập hồ sơ giành riêng cho mỗi khách hàng; đồng thời lập sổ 

cái và sổ chi tiết 1331,3311; hóa đơn GTGT sẽ được sắp xếp theo ngày để tiện cho 

việc theo dõi, đối chiếu với các số  ở cuối quý. Kế toán thuế sẽ lập bảng kê, tờ khai 

thuế giá trị gia tăng và lưu trữ bảng kê theo ngày; đối với các bảng kê được lập vào 

cuối quý sẽ được kế toán thuế lưu theo năm và cũng sẽ được in ra theo quý và đóng 

cuốn lưu trữ theo năm 

2.3.4. Kiểm tra kết quả công việc: 

-  Người kiểm tra: Kế toán trưởng sẽ là người kiểm tra kết quả công việc của kế toán 

thuế; đồng thời cũng là người đưa ra những đề nghị để chỉnh sửa nếu có sai phạm cho 

các kết quả này cho phù hợp nhất với các chuẩn mực kế toán và các luật kế toán hiện 

hành 

-  Định kỳ kiểm tra:  Kết quả của công việc sẽ được kiểm tra vào cuối mỗi quý  

-  Cách thức kiểm tra:  Cuối mỗi quý trưởng phòng kế toán sẽ kiểm tra đối chiếu các 

kết quả của tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn GTGT, sổ cái 1331 và 33311 
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CHƯƠNG 3 

NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐÔNG NHÂN PHÁT 

 

3.1. Sự cần thiết về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty thương mại 

vận tải Đông Nhân Phát: 

  3.1.1. Sự cần thiết 

Từ khi thành lập cho đến nay công ty TNHH thương mại Đông Nhân Phát đã có 

được những hoạt động mạnh mẽ, phát triển đạt hiệu quả cao. Cùng với sự phát triển 

thuận lợi của công ty, bộ máy kế toán cũng ngày càng hoàn thiện và có những đóng 

góp to lớn về vấn đề tài chính cho công ty. Việc tổ chức bộ máy kế toán như hiện nay 

đã cho thấy kế toán đã phát huy rất tốt vai trò và tầm quan trọng của mình trong các 

doanh nghiệp. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức khoa học, phù hợp với 

chuyên môn của từng người  

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại 

Công ty, về cơ bản tác giả nhận thấy Công ty đều làm đúng quy định kế toán về thuế 

GTGT, thực hiện việc kê khai thuế, nộp thuế theo đúng như hướng dẫn của cơ quan 

thuế. Với những kiến thức đã học và thực tế đã làm tác giả xin nhận định một số ưu 

điểm như sau: 

- Việc sử dụng phần mềm excel đã giúp cho khối lượng công việc của kế toán 

được gọn nhẹ rất nhiều. Các thao tác ghi sổ, lặp bút toán kết chuyển, lên bảng tổng 

hợp, lặp báo cáo được thực hiện một cách chính xác, nhanh hơn và dễ dàng hơn 

- Công ty sử dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách theo đúng quy định của 

pháp luật, giúp cho công tác kế toán hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn 

- Trình độ nhân viên kế toán cũng luôn được quan tâm bồi dưỡng giúp họ có thể 

thực hiện tốt công việc của mình cũng như trách nhiệm được giao 

 - Kê khai đầy đủ các mục trên tờ khai thuế GTGT 

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện 

Công ty có nhiều ưu điểm nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế như 

sau: 

 - Mẫu sổ trên các sổ chi tiết 1331, 33311 chưa đúng quy định, căn cứ thông tư 

133 quy định sổ chi tiết là mẫu sổ S19-DNN mà hiện nay công ty đang sử dụng sổ chi 
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tiết mẫu sổ S038-DN (hình 2.4 và 2.8); Trên sổ nhật ký chung không có mẫu sổ S03a-

DNN theo quy định của thông tư 133 (hình 2.15) 

 - Công ty có nhiều hoạt động mua, bán mà kế toán bán hàng kiêm nhiệm luôn 

cả công việc của kế toán mua hàng; đôi khi số lượng hóa đơn chứng từ nhiều dễ dẫn 

đến những sai xót. 

3.1.3. Giải pháp: 

- Cần cập nhật lại các mẫu sổ theo đúng quy định của thông tư 133/2016/TT-

BTC 

- Cần hoàn thiện hơn phòng kế toán của công ty như tuyển dụng thêm nhân viên 

để tránh tình trạng 1 nhân viên kiêm nhiệm nhiều công việc như hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

 

Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế DVL, được 

ban lãnh đạo công ty, đặt biệt là phòng Kế toán đã hết tạo điều kiện thuận lợi để tác giả 

hoàn thành khóa luận này. 

 Với mong muốn tìm hiểu thêm về công tác kế toán nói chung và kế toán thuế 

GTGT tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Đông Nhân Phát nói riêng. Dựa trên 

các kiến thức đã học, thời gian thực tập tại công ty tác giả đã đưa ra một số biện pháp 

nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương mại Vận 

tải Đông Nhân Phát. 

 Do thời gian tiếp xúc với công việc kế toán trong thực tế chưa nhiều nên các 

vấn đề tác giả đưa ra trong báo cáo thực tập này có thể chưa mang tính khái quát cao, 

cách giải quyết chưa hoàn toàn đúng và không tránh khỏi những sai sót. 

 Vì vậy tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô và các 

anh chị trong công ty để bài khóa luận tốt nghiệp  được hoàn chỉnh hơn. 

 Một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng 

viên Thái Ngọc Trúc Phương và sự đóng góp ý kiến của các anh chị trong Công ty 

TNHH Dịch vụ Kế toán Thuế DVL đã giúp tác giả hoàn thành khóa luận tốt nghiệp 

này. 
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